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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2011
Căn cứ Chương trình hành động số 539/CTr-SCT ngày ngày 21/4/2010 của Sở Công Thương về việc thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010;
Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 27/01/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII)  về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010; 

Nghị quyết 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (khóa VII) kỳ họp thứ 18 về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2010;

Quyết định số 3699/QĐ-UBND của UBND tỉnh, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Thực hiện văn bản số 6404/BCT-KH ngày 30/6/2010 của Bộ Công Thương; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Hướng dẫn số 1321/SKHĐT-TH ngày 30/6/2010 của Sở Kế hoạch Đầu tư, về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Sở Công Thương Đồng Nai đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại năm 2010; mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 201 như sau:
PHẦN I
Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại năm 2010
Được sự quan tâm của các Bộ ngành TW; sự tập trung lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp; Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai kịp thời các Chương trình hành động của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Từ đó, lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2010 đã nhanh chóng phục hồi và phát triển theo hướng tích cực; các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại năm 2010 đều đạt và vượt so mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau:
I. Kết quả sản xuất công nghiệp
1. Phân theo theo thành phần
GTSXCN trên địa bàn tỉnh năm 2010 đạt 102.414 tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ và đạt 105,3% KH năm. Trong đó: GTSXCN khu vực QD đạt 12.348 tỷ đồng, tăng 2,9% so cùng kỳ; GTSXCN khu vực NQD đạt 13.441 tỷ đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ; GTSXCN khu vực ĐTNN đạt 76.626 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ.

2. Phân theo các nhóm ngành

Năm 2010, có 8/9 nhóm ngành công nghiệp có mức sản xuất tăng so cùng kỳ. Cụ thể: (1) Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD đạt 5.553 tỷ đồng, tăng 24,6%; (2) Ngành công nghiệp CBNSTP đạt 26.139 tỷ đồng, tăng 26%; (3) Ngành công nghiệp dệt, may và giày dép đạt 23.322 tỷ đồng, tăng 19,9%; (4) Ngành công nghiệp chế biến gỗ, tre đạt 6.703 tỷ đồng, tăng 16,8%; (5) Ngành công nghiệp giấy, xuất bản đạt 2.421 tỷ đồng, tăng 12,2%; (6) Ngành công nghiệp hóa chất, cao su và plastic đạt 13.260 tỷ đồng, tăng 10%; (7) Ngành công nghiệp cơ khí đạt 14.030 tỷ đồng, tăng 19,2%; (8) Ngành công nghiệp điện- điện tử đạt 10.058 tỷ đồng, tăng 5,8%. 
Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ như: Quạt điện (+10,3%); Đường cát (+17,2%); Bột ngọt (+22,2%); Thức ăn gia súc (+12,6%); Gạch xây các loại (+9,8%); Vải các loại (+14,5%); Giày thể thao (+20,6%)..vv.
Công nghiệp điện, nước đạt 929 tỷ đồng, giảm 23,4% so cùng kỳ.

II. Kết quả hoạt động thương mại
1. Giá cả thị trường và doanh thu bán lẻ
Ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2010 đạt 57.264 tỷ đồng, tăng 26,6% so cùng kỳ và đạt 100,02% KH năm. Trong đó: Thương mại QD đạt 3.835 tỷ đồng, tăng 18,8% so cùng kỳ; Thương mại NQD đạt 50.548 tỷ đồng, tăng 27,7% so cùng kỳ; Thương mại có vốn ĐTNN đạt 2.880 tỷ đồng, tăng 19,2% so cùng kỳ. Ngành tăng trưởng cao nhất là khách sạn nhà hàng (+32%); thứ 2 là ngành du lịch lữ hành (+28%), tiếp đến là ngành thương nghiệp bán lẻ (+25%) và dịch vụ (+24%).
Năm 2010, thị trường giá cả nhiều mặt hàng trên địa bàn tỉnh không có biến động lớn, hàng hóa bày bán trên thị trường đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tính đến 10 tháng đầu năm 2010, chỉ số giá trên địa bàn tỉnh tăng 6,4%; khả năng cả năm 2010, chỉ số giá cả được kiềm chế ở mức một con số. Các siêu thị, đơn vị kinh doanh bán lẻ trên địa bàn tích cực tạo nguồn dự trữ hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng ịp tết Nguyên đán; tiếp tục có những chương trình khuyến mãi, giảm giá, khuyến thích người tiêu dùng dùng hàng Việt Nam chất lượng cao…v.v nhằm thu hút khách hàng.
Công tác quản lý thị trường được tập trung thực hiện quyết liệt, tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá quá mức quy định, đối với các mặt hàng thiết yếu như: gạo, lương thực thực phẩm, xăng dầu, phân bón, xi măng, sắt thép, thuốc chữa bệnh, gas, đường, muối….  Đã góp phần làm bình ổn hàng hóa thị trường, kiềm chế lạm phát theo mục tiêu chung của Chính phủ.
2. Xuất - Nhập khẩu
2.1 Kim ngạch xuất  khẩu

Ước kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2010 đạt 7.100 triệu USD, tăng 20,5% so cùng kỳ và đạt 100,9% KH năm. Trong đó, DN Trung ương đạt 159,7 triệu USD, tăng 8,6% so cùng kỳ; DN Địa phương đạt 405,1 triệu USD, tăng 12,8% so cùng kỳ; DN có vốn ĐTNN đạt 6.535 triệu USD, tăng 21,4% so cùng kỳ. 
Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của ĐP tăng so cùng kỳ là: cà phê 34,5 ngàn tấn (+15%), mật ong 3,56 ngàn tấn (+27%), giày dép 32,4 triệu USD (+17,8%), hàng may mặc 37,8 triệu USD (+8%), hàng mộc tinh chế 30,5 triệu USD (+13%).Riêng mặt hàng cao su và hạt điều nhân giảm so cùng kỳ, do nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất trong nước khan hiếm.
2.1 Kim ngạch nhập khẩu

Ước kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2010 đạt 8.392 triệu USD, tăng 26,5% so cùng kỳ và đạt 112,6% KH năm. Trong đó, DN Trung ương đạt 72 triệu USD, tăng 9,1% so cùng kỳ; DN Địa phương đạt 154 triệu USD, tăng 10% so cùng kỳ; DN có vốn ĐTNN đạt 8.165 triệu USD, tăng 27% so cùng kỳ. 
Nhiều mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của ĐP giảm trong năm là: phân bón 35 ngàn tấn (-56,2%); hóa chất công nghiệp 0,35 triệu USD (-22,2%); thuốc y tế 3,7 triệu USD (-17,8%). Bên cạnh đó cũng có những mặt hàng địa phương nhập khẩu tăng trong năm như: NPL-MMTB cho sản xuất 51,5 triệu USD (+23% chủ yếu là NPL tăng); Hạt điều thô 21,5 ngàn tấn, gấp 2,1 lần.
III. Tình hình triển khai Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Dự án:
1. Về Quy hoạch:
- Triển khai các Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt: Quy hoạch phát triển công nghiệp chuyên ngành (Dệt may, giày dép; Hoá chất; Cơ khí; Chế biến nông sản thực phẩm) và theo địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, Tp Biên Hòa; Quy hoạch phát triển Thương mại.
- Được sự chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh, Sở Công Thương đang triển khai lập các Quy hoạch sau: (1) Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến đến năm 2020; (2) Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có tính đến 2025; (3) Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại về lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng giai đoạn 2011-2015, có tính đến năm 2020.
2. Về chương trình, đề án, dự án:
- Chương trình phát triển Dịch vụ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010: Hiện đang chuẩn bị các nội dung liên quan để trình xin ý kiến Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Tổng kết Chương trình giai đoạn 2006-2010.

- Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2006-2010: Hiện đang chuẩn bị các nội dung để tổ chức Tổng kết Chương trình vào Quý IV/2010 đồng thời triển khai xây dựng “Chương trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2015” để thay thế “Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010” theo sự chấp thuận của UBND tỉnh.
- Triển khai các Đề án Khuyến công đã được phê duyệt: Dệt Thổ cẩm (Tân Phú); Gỗ mỹ nghệ (Trảng Bom); Chế biến nấm (Thị xã Long Khánh); Mây tre đan (Định Quán); Đúc gang (Vĩnh Cửu); Khuyến công tại các khu tái định cư (Long Thành, Nhơn Trạch, Tp.Biên Hòa)

- Được sự chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh, Sở Công Thương đang triển khai xây dựng các Đề án sau: (1) Đề án hỗ trợ di dời các doanh nghiệp ra khỏi khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Riêng đối với ngành gốm mỹ nghệ, Sở Công Thương đang hoàn chỉnh dự thảo Quy định về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị ra khỏi địa bàn thành phố Biên Hòa; (2) Đề án phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; (3) Đề án phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020; (4) Đề án Duy trì và phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010-2015”; (5) Đề án Phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho, huyện Định Quán giai đoạn 2011-2015; 
- Triển khai các thủ tục để thực hiện Dự án Cổng thương mại điện tử; Dự án Trung tâm thông tin triển lãm và quảng trường xanh. 
IV. Đánh giá chung:
Năm 2010, tình hình kinh tế trong nước và thế giới đã phục hồi trở lại, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp có sự khởi sắc và đạt mức tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình trong nước có nhiều thuận lợi: Chính phủ tiếp tục duy trì gói kích cầu cho vay trung và dài hạn. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được người tiêu dùng hưởng ứng tích cực, việc thực hiện Nghị quyết số 26 –NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010 của Chính phủ được các cấp, ngành phối hợp đẩy mạnh thực hiện.
Kết quả là kinh tế trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng tích cực, các chỉ tiêu dự ước năm 2010 đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra: Ước GTSXCN trên địa bàn tỉnh năm 2010 tăng 17,6% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đã đề ra (kế hoạch tăng 15%), tăng cao hơn so với 2009 (năm 2009 tăng 10,7%); Ước kim ngạch xuất khẩu năm 2010 tăng 20,5% so với năm 2009, vượt kế hoạch đã đề ra (kế hoạch tăng 10%); Tổng mức bán lẻ năm 2010 tăng 26,6% so năm 2009, vượt kế hoạch đã đề ra (kế hoạch tăng 26%).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2010, tình hình sản xuất công nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

- Giá cả nhiều loại vật tư, nhiên liệu tăng làm chi phí sản xuất tăng; tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD), giá vàng biến động tăng liên tục. Tình hình thiếu điện trong mùa khô chưa được khắc phục kịp thời..vv. cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
- Sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp đã phục hồi nhưng chưa lấy được đà tăng trưởng của các năm trước. Lao động ở một số ngành may mặc, giày da, mây tre đan còn thiếu và khó tuyển dụng do đơn hàng tăng và nhu cầu mở rộng sản xuất trong khi nhiều lao động sau thời gian về quê nghỉ tết đã không quay lại làm việc...

- Kim ngạch xuất khẩu có tăng trưởng nhưng tỷ lệ nhập siêu còn ở mức cao (ước tỷ lệ nhập siêu năm 2010 là 18,2%).
- Lãi suất vốn vay ngân hàng hiện nay còn ở mức cao, thủ tục còn kéo dài, trong khi đó doanh nghiệp ký hợp đồng ngắn hạn (thường 6 tháng) nên chưa đáp ứng điều kiện vay cho sản xuất.
- Tình hình cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 497/QĐ-TTg và Quyết định 2213/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 497 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được cải thiện rõ rệt. Các địa phương đã thành lập các tổ hỗ trợ kết hợp với ngành ngân hàng để hướng dẫn, tư vấn các thủ tục cho người dân nắm rõ ràng việc hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, kết quả cho vay cũng còn hạn chế, lũy kế cho vay theo Quyết định 2213/QĐ-TTg tính đến ngày 25/10/2010, trên địa bàn toàn tỉnh là 31,637 tỷ đồng, với 354 hộ vay (bình quân 1 hộ vay 89 triệu đồng). Chỉ có Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cho vay. Cụ thể: máy móc thiết bị có 305 hộ vay 30,116 tỷ đồng; vật tư sản xuất nông nghiệp có 25 hộ vay 413 triệu đồng; vật liệu xây dựng nhà ở có 24 hộ vay 1,108 tỷ đồng. Nhiều địa phương dư nợ cho vay theo 2213 còn đạt thấp (Xuân Lộc 2,7 tỷ đồng; Thống Nhất 1,5 tỷ đồng; Định Quán 1,7 tỷ đồng; Nhơn Trạch 1,8 tỷ đồng).
- Tình hình triển khai xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Công tác giải phóng mặt bằng, di dời chợ là đúng chủ trương và theo quy hoạch nhưng nhìn chung tiến độ còn chậm (Chợ Long Khánh; Chợ Suối Nhát- Cẩm Mỹ; Chợ Vĩnh Tân- Vĩnh Cửu; Chợ Sặt- Tân Biên; Chợ Hóc Bà Thức- Tân Phong).
- Tình hình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương còn rất chậm. Tính đến tháng 8/2010, trên địa bàn tỉnh đã triển khai quy hoạch 40 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.936 ha. Trong đó, có 29 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 11 CCN đã có văn bản thỏa thuận địa điểm (Biên Hòa 4 cụm; Vĩnh Cửu 8 cụm; Long Thành 5 cụm; Nhơn Trạch 1 cụm; Trảng Bom 7 cụm; Thống Nhất 3 cụm; Xuân Lộc 3 cụm; Cẩm Mỹ 3 cụm; Định Quán 5 cụm; Long Khánh 1 cụm). Tuy nhiên, đến nay mới có cụm CN VLXD Hố Nai 3 đã xây dựng hạ tầng, cụm CN Bình Sơn xây dựng hạ tầng được 40% và cụm CN gốm Tân Hạnh đang xây dựng. Phần lớn các cụm CN còn lại mới hoàn thành lập quy hoạch chi tiết và đang thực hiện thủ tục về đất đai… Quá trình phát triển CCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn rất chậm do vướng mắc một số khó khăn, bất cập như sau:

+ Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đã dẫn đến thu hút đầu tư bị giảm sút, nhiều cụm CN gặp khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư hạ tầng, nhất là các khu cụm công nghiệp ở các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc... 

+ Một số cụm CN đã được phê duyệt quy hoach chi tiết, chủ đầu tư đã lập thủ tục và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng lại bị vướng trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chính do đơn giá đền bù và chính sách hỗ trợ di dời, tái định cư thay đổi, người dân có đất không chịu di dời…

+ Trước khi có Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009, việc đầu tư hạ tầng của một số cụm CN theo hình thức góp vốn cho một doanh nghiệp đầu mối thực hiện, cho nên khi chuyển đổi sang hình thức đơn vị kinh doanh hạ tầng sẽ gặp một khó khăn vướng mắc nhất định.
+ Một số đơn vị đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp triển khai thực hiện dự án rất chậm trễ đã ảnh hưởng đến việc đầu tư và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp.

+ Một số cụm CN đã có các doanh nghiệp hoạt động sản xuất nhưng hệ thống hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ.
+ Tình hình thu hút đầu tư vào các CCN trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh còn gặp một số khó khăn: cơ chế hỗ trợ, vị trí, địa hình..vv.
PHẦN II:

Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2011
I. Dự báo tình hình.
- Ảnh hưởng của khu vực: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN đang tăng cường hội nhập để tối ưu hoá khả năng hiệp lực trong khu vực và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, cam kết thúc đẩy nhanh kế hoạch thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 bất chấp những thách thức từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
- Để đạt được mục tiêu trên, nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) đã được ký kết giữa ASEAN với đối tác bên ngoài. Đặc biệt Cafta - Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc đã có hiệu lực tòan diện từ ngày 1/1/2010. Hàng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hàng giá rẻ từ Trung Quốc khi Việt Nam hội nhập toàn diện vào Cafta vào năm 2015. Để tạo tiền đề cho tiến trình hội nhập, năm 2011 thách thức đối với Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng là rất lớn.
- Với tỷ trọng thủy điện chiếm 34% sản lượng, việc thiếu nước đã gây khó khăn rất lớn về tình hình cung ứng điện trên cả nước; nhiều dự án bị chậm tiến độ nhiều năm qua (các dự án điện lớn như nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh, Mạo Khê, thuỷ điện Đồng Nai 3... đều bị chậm tiến độ so với quy hoạch đến gần hai năm); đồng thời một số nhà máy nhiệt điện trên cả nước đang lần lượt tách ra khỏi vận hành để đại tu, sửa chữa nhỏ một phần hay toàn phần đã ảnh hưởng lớn đến cân đối cung cầu điện. Trước tình hình trên, mặc dù ngành điện đã huy động tất cả các nguồn điện hiện có kể cả diesel và mua điện giá cao từ Trung Quốc nhưng sản lượng điện vẫn thiếu hụt nghiêm trọng và có thể tình hình thiếu hụt sản lượng điện sẽ kéo dài đến năm 2011. 
- Tỷ lệ nhập siêu tiếp tục ở mức cao, chủ yếu ở khu vực FDI; tỷ giá, giá cả vật tư hàng hóa chiến lược biến động theo chiều hướng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

II. Mục tiêu năm 2011.
Năm 2011, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015); trước những khó khăn thách thức trên, ngành Công Thương Đồng Nai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu, hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh; tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo của giai đoạn 2011- 2015.
1. Về công nghiệp
- GTSXCN trên địa bàn tỉnh đạt 120.848 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ (cả nước phấn đấu tăng khoảng 13%). Trong đó: GTSXCN QD đạt 14.570 tỷ đồng, tăng 14%; GTSXCN NQD đạt 15.860 tỷ đồng, tăng 17%; GTSXCN ĐTNN đạt 90.418 tỷ đồng, tăng 18%.
- Đến cuối năm 2011, tỷ lệ số hộ có điện trên địa bàn tỉnh đạt trên 99%.

2. Về thương mại
- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 18.210 triệu USD. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 8.310 triệu USD, tăng 17% so cùng kỳ (cả nước phấn đấu tăng 10-12%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 9.900 triệu USD, tăng 18% so cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 68.715 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ. Trong đó: Thương mại QD đạt 4.410 tỷ đồng, tăng 15%; Thương mại NQD đạt 60.995 tỷ đồng, tăng 21%; Thương mại có vốn ĐTNN đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 16%.
III. Nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được các mục tiêu trên, năm 2011 Sở Công Thương chủ động phối hợp các sở/ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, Tp Biên Hòa tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương; thông tin về thị trường trong và ngoài nước, hội nhập KTQT… để các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời thông qua phát hành và nâng cao chất lượng Bản tin thương mại, công nghiệp hàng tuần và trang thông tin điện tử (Website) của Sở Công Thương; Đài phát thanh truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

2. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp… để kịp thời đề xuất kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về cơ chế chính sách, vốn, thị trường, thông tin... Rà soát, đánh giá tình hình cung-cầu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống, trước hết là các mặt hàng thiết yếu.

3. Tập trung triển khai các giải pháp chủ động ứng phó trong tình hình thiếu sản lượng điện và phát triển mạng lưới điện nông thôn

- Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh và ổn định đời sống sinh hoạt của người dân, Sở Công Thương đã đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các giải pháp chủ động ứng phó trong tình hình có khả năng thiếu sản lượng điện (Văn bản số 1445/SCT-ĐN ngày 05/10/2010 về việc tình hình khó khăn trong cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia và giải pháp cấp thiết thực hiện đảm bảo cung cấp điện) và sẽ tích cực theo dõi triển khai đồng bộ các giải pháp này.
- Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai triển khai thực hiện khối lượng đầu tư ngành điện năm 2011 theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn 2010 và Văn bản số 8434/UBND-CNN ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế cho các xã anh hùng, đồng bào dân tộc năm 2010. Cụ thể:
+ Đầu tư lưới điện trung thế và trạm biến áp bằng nguồn vốn ngành Điện vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai phục vụ cho nông thôn với tổng vốn đầu tư khoảng 10,315 tỷ đồng (đã bao gồm 18 xã điểm), gồm: Xây dựng mới 19,8km đường dây trung thế, xây dựng mới 20 trạm biến áp với tổng dung lượng là 962,5kVA, trong đó đầu tư khoảng 9,4km đường dây trung thế tại 33 xã điểm nông thôn mới (xã chưa đầu tư) theo đăng ký đầu tư của Điện lực Đồng Nai, tổng dung lượng trạm biến áp 537,5KVA ước vốn đầu tư khoảng 6,16 tỷ đồng. 
+ Đầu tư đường dây hạ thế bằng nguồn vốn vận động nhân dân tự nguyện đóng góp: Xây dựng mới đường dây hạ thế: 39,6km, ước vốn đầu tư khoảng: 11,484 tỷ, trong đó phần hạ thế cho 33 xã điểm là khoảng 18,8km, vốn nhân dân đóng góp đầu tư khoảng 5,46 tỷ đồng.

+ Đầu tư lưới điện hạ thế các xã anh hùng và vùng đồng bào dân tộc bằng vốn ngân sách Tỉnh, Ngành điện và nhân dân tự nguyện đóng góp: Xây dựng mới 108,11km đường dây hạ thế, ước vốn khoảng: 32,45 tỷ. Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh: 9,58 tỷ đồng; Vốn Ngành điện: 9,33 tỷ đồng; Vốn nhân dân tự nguyện đóng góp: 13,54 tỷ đồng.
4. Triển khai công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Trong đó tiếp tục khai thác mạnh thị trường nội địa (tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, một số tỉnh có biên giới giáp Trung Quốc, Campuchia, Lào), coi trọng địa bàn nông thôn; xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài truyền thống (CHLB Đức) đồng thời chú trọng thị trường các nước thành viên ASEAN (Singapore, Campuchia, Lào) và một số thị trường tiềm năng (Úc, Trung Quốc).

- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tiêu thụ nông sản cho nông dân (hỗ trợ xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản thực phẩm vào các hệ thống phân phối hiện đại: Trung tâm thương mại, siêu thị và chợ đầu mối; Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xác lập hệ thống phân phối tại nông thôn, xây dựng thương hiệu).
- Tiếp tục triển khai cuộc  vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo chủ đề: Hàng Việt đến tay người tiêu dùng;

5. Triển khai công tác khuyến công nhằm hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và góp phần an sinh xã hội
- Triển khai thực hiện hỗ trợ khuyến công theo các đề án phát triển ngành nghề truyền thống đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hỗ trợ đào tạo, phát triển nghề và nâng cao tay nghề; Hỗ trợ tư vấn; Triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cuộc thi hàng thủ công mỹ nghệ, xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; Tổ chức hội chợ triển lãm CNNT và hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm; Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, trao đổi hoạt động khuyến công.

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
6. Tiếp tục triển khai các biện pháp bình ổn thị trường, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ găm hàng, nâng giá, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, gian lận thương mại... bảo đảm cung cầu, lưu thông hàng hoá ổn định trong hoạt động thương mại, công nghiệp.
- Kiểm tra, kiểm soát chống hàng ngoại nhập trái phép, hàng cấm lưu thông, kinh doanh trên thị trường; chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phối hợp kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm.

- Theo dõi tình hình biến động giá cả, thực hiện bình ổn giá, chống đầu cơ, găm hàng, tự tăng giá quá mức, cạnh tranh không lành mạnh và gian lận thương mại. Thực hiện theo nội dung Chuyên đề kiểm tra, kiểm soát giá cả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần bình ổn thị trường, chú trọng 16 mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.
- Triển khai nhân rộng mô hình nâng cao chất lượng kiểm tra kiểm soát thị trường của Đội Quản lý thị trường số 2 (Tp.Biên Hoà) đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.

7. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ tất cả các thủ tục theo cơ chế 1 cửa. Công khai bộ thủ tục hành chính cấp phép ngay tại nơi làm việc và trên Website của Sở.
8. Đẩy mạnh công tác thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp, thương mại: Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, chương trình, đề án chuyên ngành đã được phê duyệt; đồng thời tập trung xây dựng một số quy hoạch, chương trình, đề án chuyên ngành sau đây: 
a. Công tác quy hoạch:
- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 (Dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt vào cuối Quý IV/2010); 
- Quy hoạch Tổng thể phát triển Công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có tính đến 2025; 

- Quy hoạch Phát triển hạ tầng Thương mại về lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng giai đoạn (2011-2015), có tính đến năm 2020.

- Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến năm 2020.

b. Xây dựng các chương trình:

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015;
- Chương trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2015.

c. Xây dựng đề án:

- Đề án phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho, huyện Định Quán giai đoạn 2011-2015 (Dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt vào cuối Quý IV/2010).
- Đề án chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quy định về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư tập trung, khu đô thị trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 
- Đề án phát triển Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
- Đề án phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020.
- Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
- Đề án nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất cho KCN Ông Kèo.
- Đề án nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất cho KCN Gò Dầu.
- Xây dựng đề án phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2007 về phê duyệt Đề án Khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống giai đoạn 2006-2010 và Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 theo đề xuất, nhu cầu của các địa phương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị mình; kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng tháng và đột xuất theo hướng dẫn và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và của Phòng Kế hoạch Tài chính để tổng hợp.
2. Khi xây dựng các nhiệm vụ, dự án, đề án, chương trình phát triển công nghiệp thương mại các phòng, đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan xây dựng, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
3. Phòng Kế hoạch và Tài chính có trách nhiệm tham mưu tổng hợp, cấn đối kinh phí chi thường xuyên và chi cho đầu tư để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các quy hoạch, dự án chương trình, đề án theo Kế hoạch. Định kỳ hàng tháng tổng hợp, đánh giá kết qủa thực hiện của các phòng, đơn vị trực thuộc.
4. Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan lập kế hoạch làm việc với các địa phương đánh giá về tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp, thương mại. Báo cáo kết quả triển khai, kiến nghị giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho phù hợp giữa quy hoạch và thực tế tại mỗi địa phương. Đề xuất việc điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp, thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như của cả nước./.
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